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TÓM TẮT SÁNG KIẾN


1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Toán học là môn học chiếm vị trí quan trọng trong nhà trường bậc Tiểu học. Đây là công cụ cần thiết để giúp học sinh phát triển tư duy và khám phá thế giới xung quanh qua các môn học.

Các khái niệm và các quy tắc về toán trong sách giáo khoa, nói chung đều được giảng dạy thông qua việc hai phép tính cộng, trừ. Giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán,  đồng thời qua việc thực hiện phép tính cộng, trừ của học sinh mà giáo viên  có thể dễ dàng  phát hiện những ưu điểm hoặc  thiếu sót của các em  về kiến thức, kỹ năng và tư duy để giúp các em phát huy những ưu điểm khắc phục thiếu sót.

Trong dạy - học toán ở lớp 2, việc cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 chiếm một vị trí quan trọng. Có thể coi việc dạy - học và cộng trừ là '' hòn đá thử vàng''. Học sinh học cộng trừ có nhớ tốt làm nền tảng học tốt các dạng toán khác, nhất là góp phần làm tốt phần nhân chia các số sau này.Bởi vậy bản thân tôi đã chọn và viết sáng kiến: “ Một số biện pháp giúp học sinh chậm tiến lớp 2 thực hiện tốt phép cộng, trừ có nhớ”  nhằm giúp học sinh khắc phục được những khó khăn khi học mảng kiến thức này.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

+ Điều kiện: Tham khảo, nghiên cứu tài liệu, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp, dự chuyên đề nghiên cứu bài học, kiểm tra so sánh đối chiếu chất lượng học sinh.

          + Thời gian: Từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2019 - 2020
          + Đối tượng: Học sinh lớp 2

3. Nội dung sáng kiến

          + Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 

            - Nêu được một số thực trạng của việc học cộng trừ có nhớ trong nhà trường tiểu học.
            - Đưa ra được một số biện pháp chính nhằm khắc phục việc dạy và học môn Toán (Phần cộng trừ có nhớ) đối với học sinh lớp 2 qua đó giúp các em làm tốt các phép tính cộng trừ có nhớ, đặc biệt là giúp các em có khó khăn hoàn thành kiến thức kĩ năng ; góp phần giúp các em học tốt mảng kiến thức cộng, trừ, nhân, chia và giải toán ở các lớp tiếp theo.

          + Khả năng áp dụng của sáng kiến: Việc áp dụng các biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phần cộng trừ có nhớ là vô cùng cần thiết. Các biện pháp đề cập trong sáng kiến có khả năng áp dụng vào dạy học sinh học tốt phần cộng trừ có nhớ không chỉ là học sinh lớp 2 mà có thể áp dụng tốt cho các lớp trên nhất là các em có khó khăn trong việc cộng trừ ngoài bảng, nhân chia và giải toán với các phép tính liên quan.

          + Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Nâng cao chất lượng dạy học môn toán nhằm thu hút học sinh học tập sáng tạo, hiệu quả. Học sinh học cộng trừ có nhớ tốt làm nền tảng học tốt các dạng toán khác, nhất là góp phần làm tốt phần nhân chia các số sau này.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
         Giáo viên tự tin, mạnh dạn vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học; học sinh phấn khởi, hứng thú và tự tin khi thực hiện phần cộng trừ có nhớ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán.


5. Đề xuất khuyến nghị

Đối với giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn; đầu tư nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình, SGK, bám sát chuẩn KTKN; thường xuyên rèn cho các em các kĩ năng; vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thực tổ chức dạy học để tạo cho học sinh một tâm thế ham mê học tập.
Đối với nhà trường cần thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nhiệp vụ cho giáo viên,  quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất: bổ sung thêm sách tham khảo, chuyên san, đồ dùng phục vụ môn Toán,...

        Đối với các cấp quản lí cần tổ chức nhiều chuyên đề về đổi mới PPDH môn Toán; khuyến khích giáo viên tìm tòi, nghiên cứu viết sáng kiến; tạo điều kiện cho giáo viên các trường được giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Trong chương trình giáo dục Tiểu học hiện nay, môn toán cùng các môn học khác trong nhà trường Tiểu học có vai trò quan trọng là đào tạo nên những con người phát triển toàn diện. Toán học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về số học, các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản, giải toán có lời văn ứng dụng thiết thực trong đời sống và một số yếu tố hình học đơn giản. 

Môn toán ở tiểu học bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quán hoá, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả năng suy luận và biết diễn đạt đúng bằng lời, suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện các phương pháp học tập và làm việc khoa học, linh hoạt sáng tạo. 
       Môn toán là ''chìa khoá'' mở của cho tất cả các ngành khoa học khác, nó là công cụ cần thiết của người lao động trong thời đại mới. Môn toán là bộ môn học không thể thiếu được trong nhà trường, đây là những tri thức,kỹ năng vừa đáp ứng cho phát triển trí tuệ,óc thông minh, sáng tạo, vừa đáp ứng cho việc ứng dụng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, để các em trở thành những người có ích cho xã hội. 
        Các khái niệm và các quy tắc về toán trong sách giáo khoa, nói chung đều được giảng dạy thông qua việc hai phép tính cộng, trừ. Giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán,  đồng thời qua việc thực hiện phép tính cộng, trừ của học sinh mà giáo viên  có thể dễ dàng  phát hiện những ưu điểm hoặc  thiếu sót của các em  về kiến thức, kỹ năng và tư duy để giúp các em phát huy những ưu điểm khắc phục thiếu sót.
 
Trong dạy - học toán ở lớp 2, việc cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 chiếm một vị trí quan trọng. Có thể coi việc dạy - học và cộng trừ là '' hòn đá thử vàng''. Học sinh học cộng trừ có nhớ tốt làm nền tảng học tốt các dạng toán khác, nhất là góp phần làm tốt phần nhân chia các số sau này. Đó chính là lí do tôi chọn và viết sáng kiến  " Một số biện pháp giúp học sinh chậm tiến lớp 2 thực hiện tốt phép cộng, trừ có nhớ" để vận dụng vào giảng dạy cho học sinh lớp mình đạt hiệu quả cao.

2. Cơ sở lí luận   

Ngày nay, sự bùng nổ của khoa học công nghệ và thông tin, nhiều nước đã thực hiện việc đổi mới giáo dục Tiểu học một cách toàn diện. Ở nước ta, bậc Tiểu học đang được Đảng và nhà nước quan tâm: Xác định bậc Tiểu học là nền tảng cho cả một hệ thống giáo dục quốc dân, đề ra mục tiêu của giáo dục là hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn. Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào sự hình thành cơ sở ban đầu của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở Tiểu học cùng với các môn học khác môn toán có vị trí rất quan trọng vì:

+ Các kiến thức, kĩ năng của môn toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống thực tế hàng ngày, nó cần thiết cho người lao động, là cơ sở giúp học sinh học những môn học khác.

Ở lớp 2, các em được học các kiến thức, kĩ năng ở thời điểm kết thúc của giai đoạn 1, chuẩn bị học tiếp giai đoạn sau, cho nên các em phải nắm được chắc tất cả các cơ sở ban đầu về tính toán nói riêng, tất cả các kĩ năng khác nói chung. Đặc biệt ở lớp 2, các em bắt đầu được làm quen với cộng trừ có nhớ, là cơ sở ban đầu cho học cộng trừ ngoài bảng và nhân chia ở các lớp trên.

- Mảng kiến thức này có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, nó đòi hỏi các em phải có kĩ năng tính toán tốt, kĩ năng ứng dụng thực tế trong cuộc sống.Trong chương trình Toán ở Tiểu học thì môn Toán lớp 2 đóng một vai trò rất quan trọng bởi nó chuẩn bị cho một giai đoạn học tập mới - giai đoạn học tập sâu với các yêu cầu cao hơn về mặt kiến thức kĩ năng và phát triển tư duy, trí tuệ. Sau khi dạy cộng trừ có nhớ ở lớp 2 , tôi thấy các em nắm được kĩ năng tính toán của giáo viên truyền đạt tới như là một văn bản của lí thuyết, còn áp dụng một cách máy móc nên hay quên, khó nhớ. Đó là điều băn khoăn, suy nghĩ cho chúng ta.

- Xuất phát từ tình hình thực tế học sinh như vậy, tôi mong muốn có những sáng kiến về phương pháp giúp các em lớp 2 học tốt phần cộng trừ có nhớ đặc biệt với các em có khó khăn hoàn thành kiến thức kĩ năng.

3. Thực trạng việc học cộng trừ có nhớ

Chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường đã được nâng cao lên song vẫn còn hạn chế : học sinh chưa khai thác hết khả năng tiềm ẩn trong nội dung bài học để từ đó tìm ra chìa khoá giải quyết vấn đề. 
          Đối tượng học sinh còn chậm khi học phần cộng, trừ có nhớ gặp rất nhiều khó khăn: lúc nhớ,lúc quên bảng cộng trừ dẫn đến tính toán hay sai kết quả hoặc tính toán rất lâu mới xong một phép tính…Nếu không có biện pháp khắc phục hiện trạng này thì chất lượng giờ dạy cũng như chất lượng học sinh ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục.
           Đối với giáo viên thời gian gần đây đã được tham gia các lớp học bồi dưỡng. Nhiều thầy cô đã  được công nhận là giáo viên dạy giỏi các cấp, tuy nhiên  còn không  ít thầy  cô còn chưa khuyến khích học sinh học tập một cách chủ động, sáng tạo đặc biệt là vận dụng kiến  thức đã học vào trong  đời sống. Một số giáo viên chưa tìm tòi , sáng tạo  trong cách truyền thụ hay có cách giúp  học sinh chậm hứng thú  học tập  để hoàn  thành kiến thức kĩ năng.


4. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phần cộng trừ có nhớ.

Việc rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng, trừ để học sinh tiếp thu tri thức có hệ thống, đó là việc rất quan trọng và cần thiết của người giáo viên hiện nay nhằm giúp cho học sinh đáp ứng được yêu cầu học tập, đạt kết quả học tập tốt, đặc biệt là học sinh còn chậm hoàn thành kiến thức kĩ năng, vì vậy tôi mới đặt vấn đề  nghiên cứu : Rèn cho học sinh lớp 2 kĩ năng tính toán phần cộng trừ có nhớ. 


4.1.Phép cộng có nhớ
         a. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20(bảng cộng)
        + Lập bảng cộng

   VD: Học sinh thực hiện tính 9+5 bằng các thao tác trên que tính, có thể trả lời theo nhiều cách để tìm ra kết quả 9+5 = 14.

- Dựa vào hình vẽ sgk (trang 15) khuyến khích học sinh tìm ra cách làm nhanh nhất : “tách 1ở số sau để có 9 cộng với 1 bằng10,lấy 10 cộng với số còn lại của số sau”. Cách thực hiện này yêu cầu học sinh phải huy động các kiến thức đã học ở lớp1(9+1=10, 5 gồm 1 và 4) để tự phát hiện nội dung mới và chuẩn bị cơ sở cho việc lập bảng cộng có nhớ.
- Lập bảng cộng 
+ Cách 1: Học sinh tự tìm ra kết quả bằng các thao tác trên que tính.
+ Cách 2: Cho học sinh nhận xét về các phép tính ?(số hạng thứ nhất của các phép tính đều là 9) khi cộng 9 với một số tách 1ở số sau để có 9 +1 = 10 cộng với số còn lại của số sau rồi tính nhẩm. Với cách này học sinh khắc sâu kiến thức, tránh lạm dụng đồ dùng trực quan. 

Học thuộc công thức cũng chỉ là bước đầu chiếm lĩnh kiến thức, giáo viên giúp học sinh nhận ra : học không phải chỉ để biết mà  học còn để làm , để vận dụng. Thông qua hệ thống bài tập học sinh biết cách vận dụng những kiến thức cơ bản đã học để làm bài , giáo viên khuyến khích học sinh tìm kết quả bằng nhiều cách , nhận xét đưa ra cách giải nhanh nhất. 
            VD: 9+ 4 =                                    6 + 9 =             ……

Rèn HS chỉ cần nhìn vào phép tính có một số hạng là 9 thì lấy số hạng kia nhẩm trừ đi 1 và nói nhanh kết quả .(VD Nhẩm 6 – 1 = 5 vậy 6 + 9 = 15, …)


Khi học sinh nắm được bản chất thì việc học thuộc bảng cũng rất nhanh và không máy móc,các em có thể nói kết quả của bất cứ phép tính nào;hay đọc xuôi,đọc ngược bảng cộng một cách thành thạo. Cần kiểm tra bảng cộng thường xuyên, cho HS ôn vào giờ truy bài ,...


Cần phải chú ý cách đặt tính cho HS: đặt tính sao cho thẳng hàng  ( hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị,hàng chục lệch sang trái,đây là cơ sở cho cách đặt tính số có hai hay nhiều chữ số sau này.)

b.Phép cộng có nhớ ngoài bảng ( 29 + 5      29 + 35  … ) 
+ Cách 1: Tính nhẩm làm tròn chục một số rồi cộng với số còn lại
VD: 29 + 5 = 29 + 1 + 4 = 30 + 4 = 34             29 + 35 = 29 +1 +34 = 30 + 34 = 64
+ Cách 2: Dựa vào bảng cộng ta đã học, tính hàng đơn vị trước, rồi nhớ 1 sang hàng chục để tính tiếp (nhớ thêm 1 vào hàng chục). Hướng dẫn HS cách đặt tính.
    VD               9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1

                         2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6
                         Kết quả bằng 64


Nhưng thực tế học sinh chậm  khi cộng hay bỏ không nhớ 1sang hàng chục, miệng nói nhớ 1, nhưng không cộng thêm vào hàng chục. Lúc ấy GV phải hướng dẫn HS chậm cộng được bao nhiêu viết ra nháp (14, viết 4 thì gạch 4, còn 1) lúc này HS nhận ra cái sai không cộng thêm 1 sẽ biết là bỏ mất 1. HS nào hay quên như vậy thì GV yêu cầu phải  thực hiện thường xuyên như vậy, đến khi  làm nhiều bài mà không  quên thì thôi.( cần nhớ rằng học sinh chậm không thể vội được; càng tỉ mỉ bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu)


Ngoài ra, để đỡ bỏ quên thì yêu cầu HS nhớ 1 thì cộng ngay 1 vào hàng chục (chấm 1 chấm vào hàng chục và cộng ngay; mà nên cộng nhớ xuống dưới để đỡ lẫn sang phép trừ)
     VD                    9 cộng 5 bằng 14, viêt 4 nhớ 1

                               3 thêm 1 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, viết 6
                               Kết quả bằng 64
         Vì khi dạy phép cộng ta nhớ lên trên, học phép cộng trong một thời gian khá lâu mới chuyển sang học phép trừ nên một số học sinh chậm dù giáo viên có nhắc nhở là phép trừ ta nhớ xuống dưới thì vẫn cứ quen nhớ lên trên dẫn đến kết quả sai.
* Các bài dạng:  8+5; 7+5; 6+5;
 28+5; 47+5; 26+5; 38+25; 47+25; 36+15
Thực hiện tương tự dạng như trên:
- Cách 1: Học sinh ghi nhớ: muốn cộng nhẩm hai số ta làm tròn chục một số. Khi thêm vào số có hàng đơn vị lớn hơn bao nhiêu đơn vị để số đó tròn chục thì phải bớt đi ở số hạng kia bấy nhiêu đơn vị. 
- Cách 2: Dựa vào bảng cộng ta đã học, đã thuộc ta tính lần lượt từ hàng đơn vị trước, Nếu tính nhẩm hàng ngang thì ta nhớ 1 vào hàng chục của số sau. Dù rất đơn giản và GV tưởng chừng không quan trọng nhưng lại rất hiệu quả khi hướng dẫn kĩ năng ấy , đặc biệt là cho HS chậm.
4.2. Phép trừ có nhớ
 a. Lập bảng trừ     

VD : + Bài 11trừ đi một số 11-5 

Cách 1:  Học sinh thực hiện tính 11-5 bằng các thao tác trên que tính, có thể trả lời bằng nhiều cách để tìm ra kết quả 11- 5
         Cách 2: Phát hiện cách trừ nhẩm : muốn trừ nhẩm ta làm tròn chục số bị trừ : khi bớt số   bị trừ bao nhiêu đơn vị để số đó tròn chục thì phải bớt số trừ bấy nhiêu đơn vị.(trừ dần)

VD: 

11 – 5 = 11 – 1 – ( 5 - 1) = 10 – 4 = 6 
hay chỉ nhẩm là 
11 –5 = 11 – 1 – 4 = 10 – 4 = 6

Hoặc ta làm tròn chục số trừ : Khi thêm vào số trừ bao nhiêu đơn vị để số đó tròn chục thì phải thêm vào số bị trừ bấy nhiêu đơn vị .( trừ đi số tròn chục)

VD: 

11 – 5 = (11 + 5) – (5+5) = 16 – 10 = 6
       Tuy nhiên trong hai trường hợp này thì GV cần lựa chọn trường hợp trừ dần dễ hơn để giới thiệu cho HS.

      Cách 3: Học sinh thuộc thành thạo bảng cộng biết ngay kết quả của phép trừ


VD:

6 + 5 = 11 nên 11 – 5 = 6


Theo cách này thì GV cho HS chuẩn bị trước ở nhà : viết các phép tính cộng của 2 số nhỏ hơn 10 có kết quả bằng 11   

VD:

9 + 2  = 11              8+ 3 = 11        7 + 4 = 11          6 + 5  = 11


Từ phép cộng suy ra được 2 phép trừ tương ứng.

*Cần chú ý rằng không nên máy móc áp đặt mọi đối tượng học sinh theo 1 cách, mà để cho học sinh tự thấy cách nào hay nhất dễ nhớ nhất thì HS áp dụng ( cách 2 hoặc 3)


- Lập bảng trừ xong cho học sinh học thuộc và cần kiểm tra bảng trừ thường xuyên.

b. Phép trừ có nhớ ngoài bảng (dạng 31 – 5  ; 51 – 15)


Chú ý cách đặt tính cho học sinh.


VD:                  1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6. Nhớ 1


               5 trừ 1 bằng 4, bớt 1 bằng 3, viết 3
                                   Kết quả bằng 36


Cần cho học sinh hiểu bản chất của phép tính là do lấy 1 chục thành 10, với 1 là 11; rồi sau đó 5 chục lấy đi 1 chục chỉ còn 4 chục và trừ 1 chục thì còn 3 chục.


Song trong thực tế có học sinh chậm miệng nói nhớ 1 nhưng không trừ bớt đi 1 mà chỉ lấy 5 trừ đi 1 bằng 4. Trong trường hợp này, GV nên hướng dẫn HS thực hiện như sau:
        VD:            1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6. Nhớ 1

                           (nhớ 1 vào hàng chục ở dưới) 1 thêm 1 là 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
                            Kết quả bằng 36

Như ở trên đã nói thì phép cộng ta cũng thống nhất nhớ vào hàng chục ở dưới để rèn thói quen có nhớ ( không áp đặt nhưng lại tạo thói quen tốt) chứ có HS chậm nhớ lên trên như phép cộng nên kết quả sai (nhớ 1, 5 thêm 1 là 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5 và không cần so sánh SBT 51 trừ đi 15 mà kết quả bằng 56).

*Còn có trường hợp HS chậm đến cuối năm ( kể cả HS chậm ở các lớp trên) lại quên hết bảng trừ nên trừ sai và rất lâu mà chưa thực hiện xong phép trừ có nhớ. Lúc này phải gợi lại cho  HS cách làm như từ đầu hoặc có thể có cách sau:
VD: 
[image: image1.wmf]       1 không trừ được 5, ta lấy 5 trừ 1 bằng 4, 4 với 6 là 10 nên ta viết 6.  Nhớ 1                  


       1 thêm 1 là 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
                   Kết quả bằng 36.


Bản chất của cách này là ngược lại của cách “ trừ dần”, phải cho HS làm quen nhiều và luôn nhớ cặp số tạo thành 10 (1 và 9; 2 và 8; 3 và 7; 4 và 6; 5 và 5). Tôi đã áp dụng cách này với HS chậm nhiều lần thấy có hiệu quả; HS có hứng thú khi làm bài và không còn áp lực trong tính toán.
       *Các bài dạng: 12- 8; 32- 8; 52-28; 13- 5; 33- 5; 53-15; 14- 8; 34- 8; 54-18,…


Thực hiện tương tự như trên.  
        * Một điều mà mỗi GV cần đặc biệt quan tâm là: dù ở bài tập nào, ở dạng bài nào hay ở hình thức nào  thì cá  nhân  mỗi HS  phải được tự làm, tự  thực hành trải  nghiệm mới có hiệu quả. HS chậm càng được gọi lên bảng thực hiện tính hay giải toán, …  Còn ở dưới lớp nếu có thể sẽ cho những bài tập khác nhau để hai HS ngồi liền nhau không thể coi nhau và được tự làm thì GV mới kiểm soát được kiến thức của HS và có biện pháp hỗ trợ hay điều chỉnh kịp thời; HS mới nắm được, hiểu được mỗi bài, mỗi chương, … thì chất lượng đại trà sẽ được nâng lên.
      
5. Kết quả đạt được

      
5.1: Khảo sát  


Nhằm kiểm chứng và đánh giá kết quả của việc áp dụng các biện pháp nêu trên vào việc khắc phục khó khăn, vướng mắc của học sinh lớp 2 khi thực hiện cộng trừ có nhớ, sau khi nghiên cứu xây dựng sáng kiến, tôi đã tiến hành áp dụng vào dạy thực nghiệm ở lớp 2A (2 tiết). Đó là Bài : 9 cộng với một số : 9 + 5 (trang 15) và Bài 11 trừ đi một số : 11 - 5 (trang 48) - Toán 2 sau đó ra  đề kiểm tra 20 phút và tiến hành kiểm tra ở cả 2 lớp ,lớp thực nghiệm 2A và lớp đối chứng 2C để kiểm chứng kết quả đạt được.
 Đề bài: 

1.Tính
6 + 7 – 8 =                8 + 4 – 5 =                 7 + 7 – 9 =               3 + 9 – 6 = 

2. Đặt tính rồi tính
59 + 7     36 + 18     5 + 26      8 + 31    72 – 37     51 – 8      67 – 35     45 - 19

       3. Tìm x

         x – 9 = 34              x + 26 = 62               x – 5 – 3 = 42              8 + x = 53 - 7
Biểu điểm : (10 điểm)

       Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. 

       Câu 2: Mỗi phép tính đúng kể cả đặt tính đúng được 0,5 điểm; sai cách đặt tính thì không có điểm, đặt tính đúng mà sai kết quả thì trừ mỗi phép tính 0,25 điểm

        
Câu 3: mỗi phần đúng được 1 điểm.


Kết quả khảo sát với học sinh lớp 2A (lớp thực nghiệm) và lớp 2C (lớp đối chứng) ở  bài khảo sát cụ thể như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	ĐIỂM PHÂN LOẠI
	ĐẠT

	
	
	GIỎI
	KHÁ
	TB
	YẾU
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2A
	30
	24
	80
	5
	17
	1
	3
	0
	0
	30
	100

	2C
	30
	8
	27
	7
	23
	14
	47
	1
	3
	29
	97



- Kết quả trên cho chúng ta thấy được có phương pháp tốt thì học sinh làm bài tốt hơn. Chất lượng học của học sinh không tự dưng mà có được, đòi hỏi mỗi người giáo viên chúng ta biết phương pháp truyền đạt tới từng đối tượng học sinh. Nhiều đồng chí cho rằng dạng toán này dễ. Song không hẳn như vậy, nếu chúng ta truyền đạt kiến thức, phương pháp hời hợt, không đi sâu, rộng vấn đề thì các em dễ dàng nhầm lẫn, hay quên, khó nhớ bảng cộng. Cho nên dạy Toán phần cộng trừ có nhớ, chúng ta càng cẩn thận, cung cấp cho các em một số cách học dễ hiểu, nhớ lâu và giảng giải chi tiết bao nhiêu thì chất lượng tiếp thu và làm bài càng tăng, các em học Toán càng tự tin hơn bấy nhiêu.

    
5.2.  Kết quả:
     Qua khảo sát chất lượng làm toán của các em chưa được áp dụng sáng kiến nói chung kết quả chưa cao còn chất lượng làm toán của các em đã được áp dụng  biện pháp trên tôi nhận thấy các em đã có tiến bộ nhiều. Sau mỗi đợt khảo sát kiểm tra tôi đều chữa bài và nắm rõ tình hình các em đã sai và nhầm lẫn ở những phần kiến thức nào để tôi có biện pháp giúp đỡ các em. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn t«i nhËn thÊy viÖc c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y tính to¸n nãi chung vµ dạy cộng trừ có nhớ nãi riªng cã rÊt nhiÒu thuËn lîi cho gi¸o viªn vµ häc sinh. H¬n thÕ nã ®· ®i ®óng theo h­íng "thÇy thiÕt kÕ, trß thi c«ng" gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc t­ duy cho häc sinh. T¹o tiÒn ®Ò cho c¸c em n©ng cao kiÕn thøc vËn dông vµo tính toán cũng như gi¶i to¸n sau nµy. T«i thÊy c¸c em ®ì nhÇm lÉn gi÷a c¸c bảng cộng trừ tõ ®ã ghi nhớ và làm tốt các bài tập. Khi chuyÓn sang làm c¸c bµi to¸n ë phÇn luyÖn tËp, häc sinh kh«ng cßn  lóng tóng vì bị nhầm lẫn n÷a, kü n¨ng tính toán cña c¸c em thµnh th¹o h¬n.


 Nh­ vËy víi ph­¬ng ph¸p nµy t«i tin r»ng chÊt l­îng cña c¸c em sÏ ®­îc n©ng cao, kiÕn thøc cña c¸c em sÏ ®­îc bæ sung vµ häc sinh høng thó h¬n trong häc tËp.  

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

           Các biện pháp dạy học mà tôi đưa ra ở trên có thể áp dụng vào dạy học tất cả các môn học và ở tất cả các khối lớp với điều kiện giáo viên phải đạt trình độ chuẩn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học mới, đầu tư nghiên cứu kĩ bày dạy, chuẩn bị đồ dùng cũng như thiết kế bài dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động học tập của học sinh để giờ dạy đạt hiệu quả cao.

         Các tổ chuyên môn cần phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, đi sâu vào việc nghiên cứu bài học, cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình dạy học nói chung.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hướng dẫn và giúp học sinh cộng, trừ nhanh nhằm giúp các em phát triển tư duy trí tuệ, tư duy phân tích và tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá, rèn luyện tốt phương pháp suy luận lôgric. Do vậy, việc giảng dạy tính toán một cách hiệu  quả giúp các  em trở thành những con người linh hoạt, sáng tạo, làm chủ trong mọi lĩnh vực và trong cuộc sống thực tế hàng ngày. 

- Học sinh có hứng thú học môn toán hơn vì trước đây bài làm của các em thường bị điểm thấp. 

- Làm thay đổi suy nghĩ trước đây của đồng nghiệp, xuất phát từ những quan điểm trên, bản thân lựa chọn phương pháp dạy toán phù hợp với trình độ phát triển của học sinh. Rèn kỹ năng tính toán để góp phần nâng cao chất lượng dạy -  học môn Toán . 

Xuất phát từ những suy nghĩ trên, cùng với thực tiễn giảng dạy và những kinh nghiệm đã tích luỹ được, tôi đã mạnh dạn xây dựng và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tại Trường Tiểu học nơi tôi công tác.

Qua việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào dạy thực nghiệm tôi đã thu được kết quả rất tốt. Trên cơ sở đó, sáng kiến kinh nghiệm đã được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong toàn khối 2. Qua thực tế kiểm nghiệm, sáng kiến kinh nghiệm bước đầu đã khẳng định được tính hiệu quả. Kết quả kiểm tra, khảo sát đã chứng tỏ được sự thành công của sáng kiến kinh nghiệm: khi thực hiện làm tính, các em đã thực hiện tốt hơn và đã hạn chế được rất nhiều những sai sót mà trước đây các em hay mắc phải.


2. Khuyến nghị 


          Qua quá trình nghiên cứu và viết SKKN, tôi thấy rằng để giúp học sinh lớp 2 (đặc biệt là những học sinh khó khăn hoàn thành kiến thức kĩ năng) học tốt phần cộng trừ có nhớ tôi xin mạnh dạn đưa ra một số khuyến nghị.

2.1 Với giáo viên 

Qua thực tế giảng dạy và kết quả khảo sát trên, bản thân tôi rút ra một số bài học trong việc giúp học sinh học tốt phần cộng trừ có nhớ như sau:

- Trước hết giáo viên phải tích cực học tập, nghiên cứu để trao dồi kiến thức cho bản thân. Trong giảng dạy phải nhiệt tình, tận tâm với học sinh. Dạy học không chỉ chú trọng dạy kiến thức mà còn phải dạy cho các em phương pháp học tập để các em phát triển tư duy.

       Về nhận thức mỗi giáo viên phải thấy đổi mới phương pháp dạy học là góp phần nâng cao chất lượng dạy học; cần phải tìm tòi, hướng  dẫn cách học cho học sinh. Với  học sinh chậm thì giáo viên cần cung cấp cho các em một số mẹo vặt trong tính toán, có biện pháp để giúp các em  hoàn thành kiến thức, kĩ năng.
         Giáo viên phải luôn đổi mới phương pháp dạy bằng nhiều hình thức như: trò chơi, đố vui... phù hợp với đối tượng học sinh của mình "Lấy học sinh để hướng vào hoạt động học, thầy là người hướng dẫn, tổ chức, trò nhận thức chủ động trong việc tính toán ''. 
- Ng«n ng÷ cña gi¸o viªn ph¶i ng¾n gän, dÔ nghe, dÔ hiÓu. 
- Gi¸o viªn ph¶i coi häc sinh lµ nh©n vËt trung t©m cña mäi ho¹t ®éng, gi¸o viªn chØ lµ ng­êi tæ chøc, h­íng dÉn häc sinh t×m tßi lÜnh héi tri thøc míi.

 - Gần gũi, động viên những học sinh chậm tiến môn toán để các em tiến bộ, giúp đỡ nhẹ nhàng khi cần thiết.

        
- Lu«n khảo s¸t, ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp.
       
- Giáo viên cần có sự đầu tư nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình, SGK, bám sát chuẩn KTKN để có thể thiết kế bài dạy hiệu quả nhất mà không phải lệ thuộc vào SGK. 


- Bên cạnh việc cung cấp kiến thức về lí thuyết cho các em, giáo viên cần phải thường xuyên rèn cho các em các kĩ năng như: kĩ năng trình bày, kĩ năng phân tích, kĩ năng diễn đạt các phép toán... để giúp các em có sự chủ động và tự tin tránh được những sự nhầm lẫn khi tính toán.

      
Mỗi giáo viên cần có một cuốn nhật kí để ghi chép những hạn chế, khó khăn, những sai sót mà học sinh hay mắc phải trong làm bài cũng như những ý tưởng hay nảy sinh trong quá trình dạy học để làm tư liệu giúp cho quá trình dạy học.

2.2. Với nhà trường


- Thường xuyên tổ chức họp và đưa những vấn đề khó khăn vướng mắc đối với các môn học nói chung và môn Toán phần cộng trừ có nhớ cho học sinh lớp 2 nói riêng. Tăng cường việc dự giờ đối với giáo viên (đặc biệt đối với giáo viên trẻ) trong trường nhằm phát hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của giáo viên trong các tiết dạy toán.

- Tổng hợp các ý kiến trao đổi thảo luận của giáo viên trong tổ, khối nhằm thống nhất và tìm ra phương pháp dạy hữu hiệu nhất.


2.3 Với các cấp quản lí


- Cần tổ chức nhiều chuyên đề về đổi mới PPDH môn Toán nói chung và mảng cộng trừ có nhớ nói riêng để tạo cơ hội cho giáo viên được bày tỏ và chia sẻ kinh nghiệm của mình trong dạy học.


- Tăng cường khuyến khích giáo viên tìm tòi, nghiên cứu viết sáng kiến  nhất là những kinh nghiệm thuộc lĩnh vực mà giáo viên và học sinh thường hay gặp những khó khăn vướng mắc.


- Bên cạnh các chuyên đề hội thảo cấp huyện, cần khuyến khích các hình thức chuyên đề cấp khu, cụm trường với nhau. Qua đó, tạo điều kiện cho giáo viên các trường được giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.


- Cần thường xuyên giới thiệu và phổ biến những tài liệu hay về môn toán  đến với mỗi giáo viên, giúp cho giáo viên học hỏi và áp dụng vào giảng dạy đạt kết quả cao.

Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá cña t«i trong viÖc vận dụng: “Một số biện pháp giúp học sinh chậm tiến lớp 2 thực hiện tốt phép cộng, trừ có nhớ”. Những kết quả mà  tôi đã thu được trong quá trình nghiên cứu và vận dụng không phải là cái mới so với kiến thức chung về môn toán ở bậc tiểu học, với tổ khối 2. Song trong quá trình nghiên cứu, tôi đã phát hiện và rút ra nhiều điều lý thú về nội dung và phương pháp dạy học môn toán, đặc biệt là phần cộng trừ có nhớ. Tôi cảm thấy mình được bồi dưỡng thêm lòng kiên trì, nhẫn nại, sự ham muốn, say xưa với việc giảng dạy. S¸ng kiÕn ®­îc vËn dông trùc tiÕp gi¶ng d¹y, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng do thời gian cũng như khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên không sao tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo, quản lý cũng như các bạn đồng nghiệp để giúp tôi hoàn thiện ý tưởng này, mong sao ý tưởng này sẽ được các bạn đồng nghiệp quan tâm, vận dụng vào việc giảng dạy. Hy vọng sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là việc dạy môn Toán – phần cộng trừ có nhớ ở lớp 2 đạt hiệu quả tốt hơn. 
Tôi xin chân thành cám ơn!
GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM
MÔN : TOÁN

T15 : 9 cộng với một số : 9 + 5

I- Môc tiªu:


- Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng 9 + 5 tõ ®ã thµnh lËp vµ häc thuéc c¸c c«ng thøc 9 céng víi mét sè.

-Thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp tÝnh 9 céng víi mét sè.


- Chñ ®éng tù tin thùc hµnh to¸n.

II- §å dïng :


- 20 que tÝnh.
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc:

	A-KiÓm tra: -Gäi h/s ®äc c¸c phÐp céng cã tæng b»ng 10
B-Bµi míi:

1. Giíi thiÖu bµi:

2. Ph¸t triÓn bµi:

a) Giíi thiÖu phÐp céng : 9 céng 5

*G/v treo b¶ng gµi,dïng que tÝnh giíi thiÖu phÐp tÝnh:9+ 5
- G/v chèt l¹i: C¸ch t¸ch 1 ë 5 que lµ c¸ch nhanh nhÊt.
        9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14
- Hư​​íng dÉn ®Æt tÝnh vµ tÝnh

b)H​​ưíng dÉn häc sinh tù lËp b¶ng 9 

céng víi mét sè

- Tương tự như phép cộng 9 + 5 ta tách 1 ở số kia(số khác số 9) rồi gộp 9 với 1 là 10, rồi 10 cộng với số còn lại .
- GV cần gợi ý cho HS (VD: chỉ cần 5 trừ  1 còn 4 , vậy 9 + 5 = 14, ...)  
- Cho HS nêu nhanh kết quả của các phép tính khác.
- Cho h/s häc thuéc b¶ng céng

3- Thùc hµnh:
Bµi 1: G/v cho h/s lµm miÖng

- GV nhËn xÐt.

GV nhấn mạnh: Trong phép cộng, khi thay đổi vị trí các số hạng thì tổng không thay đổi. 
Bµi 2: Cho h/s lµm vµo b¶ng con.

- L​u ý c¸ch ®Æt tÝnh.

Bµi 3: H/d lµm miÖng.

       9 + 6 + 3 =                9 + 4 + 2 =
       9 + 9 + 1 =                9 + 2 + 4 =

GV có thể hướng dẫn HS 

          9 + 6 +3 = 15 + 3 = 18

Hoặc  9 + 6 + 3 = 9 + 9 = 18

Bµi 4: Cho HSđọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì?
G/v cho h/s lµm vµo vë

G/v thu vë 

NhËn xÐt

4- Cñng cè: §äc l¹i b¶ng céng.
	- HS nªu phÐp céng.

NhËn xÐt

- H/s dïng que tÝnh ®Ó tÝnh kÕt qu¶ b»ng nhiÒu c¸ch:

- Gép l¹i ®Ó ®Õm

-T¸ch 1 ë 5 que, 9 với 1 là 10, 10 với 4 là 14 que.
-T¸ch 5 ë 9 que, 5 với 5 là 10, 10 với 4 là 14 que.
- H/s nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ nãi c¸ch céng:     

- H/s tù lËp:

  9 + 2

  9 + 3...

- H/s nhËn xÐt b¶ng céng: Cã 8 phÐp tÝnh, mét sè h¹ng lµ 9. Sè h¹ng cßn l¹i b¾t ®Çu tõ 2 ®Õn 9,t æng t¨ng dÇn tõ 11 ®Õn 18.

-HS kết quả lập bảng cộng.

- H/s thi häc thuéc b¶ng céng.
- H/s lµm miÖng - Nªu kÕt qu¶.

  NhËn xÐt: 9 +3 vµ 3+ 9 
- NhËn xÐt

- H/s lµm b¶ng con, nêu cách đặt tính. 
- H/s nªu miÖng kÕt qu¶.

- NhËn xÐt.

- H/s ®äc ®Ò vµ tìm hiểu bài toán

- BT cho biết trong vườn có 9 caaytaos, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa.
- Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

- HS tự gi¶i vµo vë.

- 1 HS lªn ch÷a bµi. NhËn xÐt.

- 1 HS ®äc, c¶ líp theo dâi.


GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM

MÔN: TOÁN

Tiết 48: 11 trừ đi một số: 11 – 5

I. Môc tiªu:

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 11 - 5, lập đ​ược bảng 11 trừ đi một số. Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả phép trừ.


- Biết vận dụng bảng trừ đó học để làm tính ( tính nhẩm, tính viết ). Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11 - 5.


- Hứng thú, tự  tin thực hành toán.

 II. ĐỒ DÙNG :

   
- 1 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	A.Bài cũ 

Giáo viên cho học sinh làm vào bảng con.

         x +5 = 30         26 + x = 40 

- Giáo viên nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài : 11 trừ đi một số 11-5

2. Hướng dẫn hs thực hiện phép trừ dạng 11 - 5 và lập bảng trừ:
- Giáo viên nêu : Có 11 que 
-Làm thế nào để lấy 5 que tính ?
- Giáo viên hướng dẫn học sinh  tính, để nhẩm nhanh ta bớt đi 1 que rời rồi bớt tiếp đi 4 que nữa
- GV cho HS vết phép tính tương ứng 

- HD cách đặt tính, chú ý thẳng hàng

- Tương tự với các phép tính khác, cho học sinh dùng que tính để  tự lập bảng trừ và tự viết hiệu tương ứng.
- Có thể cho HS lập bảng trừ bằng cách dựa vào bảng cộng.(VD 9 +2 = 11 ( 11 – 2 = 9,...
- Cho học sinh nêu lại từng công thức trong bảng trừ và học thuộc.
- Cho hs thi đọc thuộc bảng trừ vừa học.
3.Thực hành

Bài 1: a) Gọi  học sinh đọc yêu cầu bài.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhẩm và tự làm bài vào vở.

- Lấy tổng trừ đi một số hạng thì được số hạng kia . 9 + 2 = 11
        2 + 9 = 11

       11 – 9 = 2

       11 – 2 = 9....

b) Cho HS tự làm, nêu cách làm.
GV cho HS thấy: 11 – 1 – 5 = 11 – 6 = 5

Bài 2 : Nêu yêu cầu bài.

- Giáo viên cho học sinh làm vào bảng con - Yêu cầu hs nêu cách đặt tính và tính
Bài 3: Cho HS đọc đề bài

- Tính hiệu là ta làm thế nào?

- Cho HS đặt tính vào vở

Bài 4: Gọi  học sinh đọc đề bài .

- Cho học sinh tự tóm tắt và giải vào vở
- 1HS lên chữa bài.

- Nhận xét

4. Củng cố

Trò chơi : Đố nhanh 

- Chia 2 nhóm đố nhau tìm kết quả: 

    11- 5 =     11-3 =      11-7=   11- 9=
	· Học sinh làm bảng con.
- 2hs lên bảng làm, nêu cách làm.
- HS theo dõi 
- HS nêu các cách theo cách hiểu của mình(VD lấy 11que bớt đi 5 que; hoặc lấy 11 que bớt đi 1 que rời rồi bớt tiếp đi 4 que (là bớt 5 que),...
Lấy 11 – 5 

- Học sinh dùng que tính để tự lập bảng trừ và tự viết hiệu tương ứng.
- HS có thể tự chọn cách lập bảng trừ nào mà mình thấy dễ và nhanh.
- Học sinh nêu lại công thức và học thuộc bảng trừ.

- HS thi đọc thuộc bảng trừ.
- 1 học sinh nêu yêu cầu bài .

- Học sinh làm bài vào vở – Gọi hs nêu kết quả.
- HS nhận xét: cách lập bảng trừ từ bảng cộng
- HS nhận xét: Cách lập bảng trừ bằng cách trừ dần: trừ đi 1 cho tròn chục và trừ tiếp.                 

- 1 học sinh nêu yêu cầu bài.

- Học sinh làm bảng con

- HS trả lời

*- HS nêu đầu bài.

 -Tính hiệu là làm tính trừ

- HS làm vào vở.

*- Học sinh nêu tóm tắt , làm bài

- 1hs lên chữa bài

- HS chơi trò chơi

- 1HS đọc thuộc bảng trừ 11 trừ đi một số.             
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